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KẾ HOẠCH
Tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II năm 2016

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Văn bản số 262/TY-DT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Cục Thú y về thông báo lưu hành vi rút lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2016;
Căn cứ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 1154/TYV1-TH-XN ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan Thú y vùng I.
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 133/TTr-SNN ngày 27 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
 Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi nhằm tạo khả năng miễn dịch cho đàn vật nuôi trước dịch bệnh, góp phần đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững ngành chăn nuôi, ngăn ngừa dịch bệnh vật nuôi lây sang người, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Yêu cầu

- Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin: Cho đàn gia súc đạt từ 80% trở lên, vắc xin cúm gia cầm đạt từ 95% trở lên, vắc xin dại đạt từ 75% trở lên. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tiêm phòng bổ sung đầy đủ, kịp thời cho đàn gia súc, đàn chó phát sinh sau đợt tiêm phòng;
- Thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan thú y về sử dụng, bảo quản vắc xin; kỹ thuật tiêm; các biện pháp xử lý trong trường hợp gia súc bị phản ứng sau khi tiêm vắc xin;
- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các loại vắc xin, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí;
- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trước, trong và sau khi tiêm phòng vắc xin; xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi
1.1. Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm
a) Phạm vi tiêm phòng: Tiêm tại 16 xã, thuộc 06 huyện, bao gồm:
- 02 xã có kết quả giám sát dương tính với vi rút cúm A/H5N6 gồm: Yên Kiện (huyện Đoan Hùng) và Vân Lĩnh (huyện Thanh Ba);
- 04 xã có kết quả giám sát dương tính với vi rút cúm A, cúm A/H5 gồm: Tử Đà (huyện Phù Ninh); thị trấn Yên Lập (huyện Yên Lập); thị trấn Thanh Thủy và xã Sơn Thủy (huyện Thanh Thủy);

- 10 xã tiếp giáp với các xã có kết quả dương tính với vi rút cúm A/H5N6 gồm: Thanh Vân, Đồng Xuân, Đông Lĩnh (huyện Thanh Ba); Yên Kỳ (huyện Hạ Hòa); Ngọc Quan, Sóc Đăng, Vân Đồn, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Ca Đình (huyện Đoan Hùng).
b) Đối tượng tiêm phòng: Gà, vịt của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc phạm vi tiêm phòng. 

c) Loại vắc xin sử dụng: Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
d) Số lượng gia cầm trong diện tiêm phòng: 517.387 con. 
Trong đó:

- Tiêm mũi 1: 432.842 con (348.297 con gà; 84.545 con vịt);
- Tiêm mũi 2: Tiêm nhắc lại cho 84.545 con vịt.

đ) Số liều vắc xin sử dụng: 662.400 liều 
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
e) Thời gian tiêm phòng
- Tiêm mũi 1: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2016;
- Tiêm mũi 2: Tiêm nhắc lại cho vịt sau khi tiêm mũi 1 được 21 ngày, đảm bảo hoàn thành trước 20 tháng 11 năm 2016.
1.2. Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc
- Phạm vi tiêm phòng: 13/13 huyện, thành, thị;
- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi tiêm phòng;
- Loại vắc xin sử dụng: Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Số lượng gia súc thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng: 124.878 con, trong đó: 74.772 con trâu, bò; 2.639 con dê; 47.467 con lợn nái, lợn đực giống;
- Số liều vắc xin dự kiến sử dụng: 123.700 liều; 

- Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2016 đến ngày 15 tháng 11 năm 2016.

(Chi tiết tại Phụ lục II.A và II.B kèm theo)
1.3. Tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò
- Phạm vi tiêm phòng: 13/13 huyện, thành, thị;
- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi tiêm phòng;
- Loại vắc xin sử dụng: Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Số lượng trâu, bò thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng: 67.924 con;

- Số liều vắc xin dự kiến sử dụng: 67.950 liều;
- Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2016 đến ngày 15 tháng 11 năm 2016.

(Chi tiết tại Phụ lục III.A và III.B kèm theo)
1.4. Vắc xin dại chó, mèo
- Phạm vi tiêm phòng: 13/13 huyện, thành, thị;
- Đối tượng tiêm phòng: chó, mèo của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi tiêm phòng;
- Loại vắc xin sử dụng: Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Số lượng chó, mèo thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng: 42.325 con;
- Số lượng vắc xin sử dụng: 42.325 liều; 

- Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2016 đến ngày 15 tháng 11 năm 2016.

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)
1.5. Các loại vắc xin khác
a) Các tổ chức, cá nhân chủ động tiêm phòng các loại vắc xin phòng các loại bệnh cho đàn lợn như: Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn và các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi (có thể đăng ký với cán bộ Thú y xã, Trạm thú y huyện để được tiêm phòng theo nhu cầu).

b) Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn, triển khai tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn theo Chương trình 30a. Cụ thể:
- Đối tượng tiêm phòng: Lợn nái, lợn đực giống và lợn thịt của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn huyện;
- Loại vắc xin sử dụng: Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Số lượng lợn thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng: 30.382 con;
- Số liều vắc xin dự kiến sử dụng: 30.400 liều.

- Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 10 tháng 10 năm 2016 đến ngày 31 tháng 10 năm 2016.

(Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo)
2. Tiêm phòng bổ sung
Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo định kỳ hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, đàn chó chưa được tiêm phòng.

3. Giám sát trước, trong và sau tiêm phòng vắc xin
3.1. Giám sát trước tiêm phòng: Tổ chức lấy 299 mẫu Swabs tại 69 xã chăn nuôi gia cầm trọng điểm có nguy cơ phát sinh dịch bệnh của 13 huyện, thành phố, thị xã nhằm đánh giá lưu hành vi rút trên địa bàn để làm cơ sở khoa học triển khai tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm; tăng cường kiểm tra giám sát lâm sàng, phát hiện dịch bệnh trên địa bàn.

3.2. Giám sát trong và sau thời gian tiêm phòng: Giám sát gia súc bị phản ứng thuốc sau tiêm vắc xin; kịp thời cấp cứu, điều trị gia súc có phản ứng với vắc xin được tiêm phòng, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

III. CƠ CHẾ HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương
 Đối với các hộ chăn nuôi thuộc huyện Tân Sơn: Được ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% chi phí mua vắc xin đối với các loại vắc xin sau: Vắc xin lở mồm long móng để tiêm cho đàn trâu, bò; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; vắc xin dịch tả lợn để tiêm cho đàn lợn nái, lợn đực giống và lợn thịt theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ và Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.


2. Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

2.1. Hỗ trợ chi phí mua vắc xin
- Hỗ trợ 100% chi phí mua vắc xin lở mồm long móng để tiêm phòng cho trâu, bò, của các hộ chăn nuôi thuộc huyện Thanh Sơn (theo Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016 - 2020);
- Hỗ trợ 100% chi phí mua vắc xin Cúm gia cầm để tiêm phòng tại 16 xã thuộc phạm vi tiêm phòng Cúm gia cầm;
- Hỗ trợ 50% chi phí mua vắc xin lở mồm long móng để tiêm phòng cho trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống của các hộ chăn nuôi thuộc thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì và các huyện: Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Yên Lập, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Phù Ninh;
- Hỗ trợ 50% chi phí mua vắc xin lở mồm long móng để tiêm phòng cho đàn dê, lợn nái, lợn đực giống của các hộ chăn nuôi thuộc các huyện: Tân Sơn và Thanh Sơn.
2.2. Hỗ trợ chi phí triển khai tiêm phòng
- Hỗ trợ 100% chi phí công tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng;

- Hỗ trợ 100% chi phí công tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, dịch tả lợn cho các hộ chăn nuôi thuộc huyện Tân Sơn;

- Hỗ trợ 70% công tiêm vắc xin cúm gia cầm tại các xã có kết quả dương tính với vi rút cúm A, cúm A/H5 và cúm A/H5N6;
- Đảm bảo chi phí triển khai ở cấp tỉnh, bao gồm: Vận chuyển, bảo quản vắc xin từ tỉnh xuống huyện; chi phí mua dụng cụ thú y, vật tư, trang thiết bị bảo quản vắc xin; in ấn tài liệu hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán, in ấn giấy chứng nhận tiêm phòng; hỗ trợ điều trị vật nuôi phản ứng sau tiêm phòng (bao gồm các trường hợp sẩy thai, điều trị phản ứng, chết do sốc khi tiêm vắc xin); chi phí giám sát Cúm gia cầm trước tiêm phòng; chi phí tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, trực ban, báo cáo tiến độ.
3. Hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện
 - Hỗ trợ 30% công tiêm vắc xin cúm gia cầm tại các xã có kết quả dương tính với vi rút cúm A;
- Đảm bảo chi phí ở cấp huyện, bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch; chi phí hoạt động kiểm tra, giám sát; bảo hộ lao động, hỗ trợ xăng xe cho người tham gia tiêm phòng; vận chuyển, bảo quản các loại vắc xin trong thời gian triển khai kế hoạch tiêm phòng trên địa bàn; thu gom, tiêu hủy vỏ lọ vắc xin; tùy thuộc khả năng ngân sách để hỗ trợ công tiêm phòng các loại vắc xin không được ngân sách tỉnh hỗ trợ.
4. Hỗ trợ từ ngân sách cấp xã: Đảm bảo chi phí triển khai kế hoạch ở cấp xã, bao gồm: Chi phí tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, báo cáo...

5. Người chăn nuôi phải chi trả
- Các hộ chăn nuôi thuộc huyện Tân Sơn chi trả: 100% chi phí (mua vắc xin và công tiêm phòng) đối với vắc xin dại và các loại vắc xin khác trong danh mục các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng nhưng không tổ chức tiêm đại trà; 50% chi phí mua vắc xin lở mồm long móng tiêm cho dê, lợn nái, lợn đực giống;
- Các hộ chăn nuôi huyện Thanh Sơn chi trả 100% chi phí (mua vắc xin và công tiêm phòng) đối với các loại vắc xin: Tụ huyết trùng trâu, bò; vắc xin dại chó, mèo và các loại vắc xin thuộc danh mục các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng nhưng không tổ chức tiêm đại trà; 50% chi phí mua vắc xin lở mồm long móng tiêm cho dê, lợn nái, lợn đực giống;
- Các hộ chăn nuôi còn lại trên địa bàn tỉnh chi trả: 50% chi chí mua vắc xin lở mồm long móng tiêm cho đàn gia súc (trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống); 100% chi phí (mua vắc xin và công tiêm phòng) đối với các loại vắc xin: Tụ huyết trùng trâu, bò; vắc xin dại chó, mèo; các loại vắc xin khác trong danh mục các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng nhưng không tổ chức tiêm đại trà.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Giao Chi cục Thú y làm chủ đầu tư, tổ chức mua sắm vật tư, vắc xin phục vụ kế hoạch;
- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai kế hoạch và tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch hàng ngày, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai kế hoạch phần ngân sách tỉnh đảm nhiệm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung kế hoạch; hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, bảo quản các loại vắc xin; tổ chức mua sắm, cấp phát đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch cho cấp huyện.

b) Sở Tài chính: Thẩm định dự toán giá 01 liều vắc xin và dự toán kinh phí triển khai phần ngân sách tỉnh đảm nhiệm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời thực hiện cấp kinh phí và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định.
c) Sở Kế hoạch và đầu tư: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vắc xin, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chiến dịch thông tin, tuyên truyền phục vụ kế hoạch.

e) Các sở, ban, ngành, đoàn thể  khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai các nội dung của kế hoạch.

2. Cấp huyện, xã: Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã có trách nhiệm quán triệt, phổ biến và cụ thể hoá kế hoạch này trên địa bàn; bố trí kinh phí, nhân lực đảm bảo kế hoạch tiêm phòng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tiêm phòng ở cơ sở; thực hiện thu gom và tiêu hủy vỏ lọ vắc xin, có chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II năm 2016 trên địa bàn.
Kết thúc kế hoạch tiêm phòng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo thu tiền chi phí vắc xin (phần thuộc trách nhiệm của người chăn nuôi phải chi trả cho đơn vị cấp vắc xin), nộp về Chi cục Thú y để thanh quyết toán theo quy định.

Yêu cầu giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai nghiêm túc kế hoạch nêu trên./.
	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thôn;
- UBND các huyện, thành, thị;

- Đài PT và TH tỉnh, Báo Phú Thọ;
- Chi cục Thú y;
- CVP, PCVPTH;

- Lưu: VT, KT5(02b)(V-55b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải
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